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	      ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK WIL
      TRƯỜNG MẦM NON ĐẮK WIL

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG CÔNG KHAI ĐƠN VỊ CUNG CẤP THỰC PHẨM
Theo Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 14/8/2026. Niêm yết từ đầu năm học và giữ nguyên cả năm; chỉ cập nhật khi thay đổi nhà cung cấp hoặc khi giấy tờ hết hạn.
Trường: Mầm non Đắk wil    Năm học: 2026 - 2027
I. ĐƠN VỊ CUNG CẤP THỰC PHẨM, SUẤT ĂN
	TT
	Tên đơn vị cung cấp
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Điện thoại
	Nhóm thực phẩm cung cấp
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (số, ngày cấp, thời hạn)
	Số và thời hạn hợp đồng

	01
	Hộ kinh doanh thực phẩm An Nhiên
	50 Trương Định, P Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng
	Hoàng Diệu Trang
	0967 263 359
	Thịt và các sản phẩm từ thịt;
Thủy, hải sản tươi sống, đông lạnh;
Rau, củ, quả
	Số 60/2024/NNPTNT-ĐNo, ngày 16/10/2024.
Có hiệu lực đến ngày 16/10/2027
	Số 03/2026, thời hạn HĐ đến hết ngày 31/05/2027.

	
	Hộ kinh doanh thực phẩm An Nhiên
	50 Trương Định, P Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng
	Hoàng Diệu Trang
	0967 263 359
	Thực phẩm tươi sống (thịt, cá, rau, củ, quả)
	Số 01/2025/ATTP-KTHTĐT, ngày 17/12/2025.
Có hiệu lực 03 (ba) năm
	Số:03/2026, thời hạn HĐ đến hết ngày 31/05/2027.

	
	Hộ kinh doanh thực phẩm An Nhiên
	50 Trương Định, P Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng
	Hoàng Diệu Trang
	0967 263 359
	Thực phẩm tươi sống (thịt, cá, tôm, rau, củ, quả); thực phẩm khô, gia vị.
	Số 31/2026/ATTP-CNĐK, ngày 17/8/2026.
Có hiệu lực 03 (ba) năm
	Số:03/2026, thời hạn HĐ đến hết ngày 31/05/2027.

	02
	Công ty Cổ phần SX-XNK thực phẩm Sài Gòn
	525/2 Quang Trung, P Gò Vấp, Tp. HCM
	Phan Thị Xuân Huệ
	(028) 3895 8888
	Sữa bột dinh dưỡng Ellac Gow
	Số 0117/26F/ICA có hiệu lực từ 16/01/2026 đến 15/01/2029
	Số 02/2026, thời hạn HĐ đến hết ngày 31/05/2027.


II. THEO DÕI THAY ĐỔI TRONG NĂM HỌC
	Ngày thay đổi
	Nội dung thay đổi
	Lý do
	Đơn vị cung cấp mới
	Ngày công khai lại
	Người thực hiện

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Lưu ý: khi dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp không bảo đảm an toàn thực phẩm, phải cập nhật bảng này và công khai lại chậm nhất 10 ngày làm việc.
Ngày niêm yết: 14/9/2026.                   							        HIỆU TRƯỞNG 
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